
Giờ Học

CK1 NỘI 1 CH NỘI 1 BSNT NỘI 1 CK2 NỘI 1 CK2 NỘI TM 1 CK1 Đ DƯỠNG 1 CH Đ DƯỠNG 1 CK1 NGOẠI 1 CH NGOẠI 1 BSNT NGOẠI 1 CK2 NGOẠI 1

18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01

Thứ Hai

07g30 - 08g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

09g30 - 10g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

13g30 - 14g20 TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NỘI KHOA NỘI TM TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC Ạ

14g30 - 15g20 TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NỘI KHOA NỘI TM TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC Ạ

15g30 - 16g20 TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NỘI KHOA NỘI TM TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC Ạ

16g30 - 17g20 TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NỘI KHOA NỘI TM TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC Ạ

Thứ Ba

07g30 - 08g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

09g30 - 10g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

13g30 - 14g20 MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH ĐIỀU DƯỠNG ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI TQ NGOẠI TQ NGOẠI TQ

14g30 - 15g20 MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH ĐIỀU DƯỠNG ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI TQ NGOẠI TQ NGOẠI TQ

15g30 - 16g20 MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH ĐIỀU DƯỠNG ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI TQ NGOẠI TQ NGOẠI TQ

16g30 - 17g20 MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH ĐIỀU DƯỠNG ĐIỀU DƯỠNG NGOẠI TQ NGOẠI TQ NGOẠI TQ

Thứ Tư

07g30 - 08g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

09g30 - 10g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

13g30 - 14g20 NỘI TQ NỘI TQ NỘI TQ NỘI KHOA NỘI TM ĐIỀU DƯỠNG GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU Ạ

14g30 - 15g20 NỘI TQ NỘI TQ NỘI TQ NỘI KHOA NỘI TM ĐIỀU DƯỠNG GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU Ạ

15g30 - 16g20 NỘI TQ NỘI TQ NỘI TQ NỘI KHOA NỘI TM ĐIỀU DƯỠNG GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU Ạ

16g30 - 17g20 NỘI TQ NỘI TQ NỘI TQ NỘI KHOA NỘI TM ĐIỀU DƯỠNG GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU Ạ

Thứ Năm

07g30 - 08g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

09g30 - 10g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH NCKH NCKH ĐIỀU DƯỠNG ĐIỀU DƯỠNG THỰC TẬP THỰC TẬP NCKH

14g30 - 15g20 MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH NCKH NCKH ĐIỀU DƯỠNG ĐIỀU DƯỠNG GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU NCKH

15g30 - 16g20 MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH NCKH NCKH ĐIỀU DƯỠNG ĐIỀU DƯỠNG BỆNH BỆNH NCKH

16g30 - 17g20 MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH NCKH NCKH ĐIỀU DƯỠNG ĐIỀU DƯỠNG NHÓM 2 NHÓM 2 NCKH

Thứ Sáu

07g30 - 08g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

08g30 - 09g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

09g30 - 10g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

10g30 - 11g20 TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

13g30 - 14g20 NỘI TQ NỘI TQ NỘI TQ NCKH GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

14g30 - 15g20 NỘI TQ NỘI TQ NỘI TQ NCKH GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

15g30 - 16g20 NỘI TQ NỘI TQ NỘI TQ NCKH GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

16g30 - 17g20 NỘI TQ NỘI TQ NỘI TQ NCKH GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

Thứ Bảy

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20 TT GPB N2 TT GPB N2

14g30 - 15g20 TT GPB N2 TT GPB N2

15g30 - 16g20 TT GPB N2 TT GPB N2

16g30 - 17g20 TT GPB N2 TT GPB N2



Giờ Học

Thứ Hai

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Ba

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Tư

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Năm

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Sáu

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Bảy

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

CK1 TMH 1 CH TMH 1 BSNT TMH 1 CK2 TMH 1 CK1 MẮT 1 CH MẮT 1 BSNT MẮT 1 CK2 MẮT 1 CK1 CĐHA 1 CH CĐHA 1 BSNT CĐHA 1

18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC PT HÀM MẶT TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC MẮT TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC PT HÀM MẶT TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC MẮT TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC PT HÀM MẶT TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC MẮT TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC PT HÀM MẶT TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC MẮT TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH TT GPB N1 TT GPB N1 TT GPB N1

MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH TT GPB N1 TT GPB N1 TT GPB N1

MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH TT GPB N1 TT GPB N1 TT GPB N1

MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH TT GPB N1 TT GPB N1 TT GPB N1

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TMH TMH TMH PT HÀM MẶT MẮT MẮT MẮT MẮT GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

TMH TMH TMH PT HÀM MẶT MẮT MẮT MẮT MẮT GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

TMH TMH TMH PT HÀM MẶT MẮT MẮT MẮT MẮT GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

TMH TMH TMH PT HÀM MẶT MẮT MẮT MẮT MẮT GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TT GPB N2 TT GPB N2 NCKH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH NCKH

TT GPB N2 TT GPB N2 NCKH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH NCKH

TT GPB N2 TT GPB N2 NCKH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH NCKH

TT GPB N2 TT GPB N2 NCKH MIỄN DỊCH MIỄN DỊCH NCKH

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TMH TMH TMH MẮT MẮT MẮT GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

TMH TMH TMH MẮT MẮT MẮT GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

TMH TMH TMH MẮT MẮT MẮT GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

TMH TMH TMH MẮT MẮT MẮT GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

TT GPB N1 TT GPB N1 TT GPB N1

TT GPB N1 TT GPB N1 TT GPB N1

TT GPB N1 TT GPB N1 TT GPB N1

TT GPB N1 TT GPB N1 TT GPB N1

TT GPB N2 TT GPB N2

TT GPB N2 TT GPB N2

TT GPB N2 TT GPB N2

TT GPB N2 TT GPB N2



Giờ Học

Thứ Hai

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Ba

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Tư

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Năm

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Sáu

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Bảy

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

CK2 CĐHA CK1 NHI 1 CH NHI 1 BSNT NHI 1 CK2 NHI 1 CH YTCC 1 CK2 QLYT 1 CK1 CTCH 1 CK2 CTCH 1 CK1 THẦN KINH  1

18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

CĐHA TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NHI CK2 TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC CTCH TRIẾT HỌC

CĐHA TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NHI CK2 TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC CTCH TRIẾT HỌC

CĐHA TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NHI CK2 TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC CTCH TRIẾT HỌC

CĐHA TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NHI CK2 TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC CTCH TRIẾT HỌC

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

NHI NHI NHI CTCH THẦN KINH 

NHI NHI NHI CTCH THẦN KINH 

NHI NHI NHI CTCH THẦN KINH 

NHI NHI NHI CTCH THẦN KINH 

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

CĐHA NHI CK2 GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

CĐHA NHI CK2 GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

CĐHA NHI CK2 GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

CĐHA NHI CK2 GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU 

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

NCKH NHI NHI NHI NCKH CTCH NCKH THẦN KINH 

NCKH NHI NHI NHI NCKH CTCH NCKH THẦN KINH 

NCKH NHI NHI NHI NCKH CTCH NCKH THẦN KINH 

NCKH NHI NHI NHI NCKH CTCH NCKH THẦN KINH 

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

GIẢI PHẪU CTCH GIẢI PHẪU 

GIẢI PHẪU CTCH GIẢI PHẪU 

GIẢI PHẪU CTCH GIẢI PHẪU 

GIẢI PHẪU CTCH GIẢI PHẪU 



Giờ Học

Thứ Hai

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Ba

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Tư

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Năm

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Sáu

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Bảy

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

CK2 THẦN KINH 1 CK1 TÂM THẦN 1 CK1 YHGĐ 1 CK1 XN 1 CK1 HSCC 1 CK1 GMHS 1 CK1 DA LIỄU 1 BSNT DA LIỄU 1 CK2 DA LIỄU 1 CK1 PTTH 1

18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THẦN KINH TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC DA LIỄU TRIẾT HỌC

THẦN KINH TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC DA LIỄU TRIẾT HỌC

THẦN KINH TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC DA LIỄU TRIẾT HỌC

THẦN KINH TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC DA LIỄU TRIẾT HỌC

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

MIỄN DỊCH YHGĐ XÉT NGHIỆM GMHS TT GPB N1

MIỄN DỊCH YHGĐ XÉT NGHIỆM GMHS TT GPB N1

MIỄN DỊCH YHGĐ XÉT NGHIỆM GMHS TT GPB N1

MIỄN DỊCH YHGĐ XÉT NGHIỆM GMHS TT GPB N1

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

THẦN KINH TÂM THẦN YHGĐ XÉT NGHIỆM HSCC DA LIỄU DA LIỄU GIẢI PHẪU 

THẦN KINH TÂM THẦN YHGĐ XÉT NGHIỆM HSCC DA LIỄU DA LIỄU GIẢI PHẪU 

THẦN KINH TÂM THẦN YHGĐ XÉT NGHIỆM HSCC DA LIỄU DA LIỄU GIẢI PHẪU 

THẦN KINH TÂM THẦN YHGĐ XÉT NGHIỆM HSCC DA LIỄU DA LIỄU GIẢI PHẪU 

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

NCKH MIỄN DỊCH XÉT NGHIỆM NCKH PTTH

NCKH MIỄN DỊCH XÉT NGHIỆM NCKH PTTH

NCKH MIỄN DỊCH XÉT NGHIỆM NCKH PTTH

NCKH MIỄN DỊCH XÉT NGHIỆM NCKH PTTH

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TÂM THẦN HSCC GÂY MÊ DA LIỄU DA LIỄU DA LIỄU GIẢI PHẪU 

TÂM THẦN HSCC HỒI SỨC DA LIỄU DA LIỄU DA LIỄU GIẢI PHẪU 

TÂM THẦN HSCC GÂY MÊ DA LIỄU DA LIỄU DA LIỄU GIẢI PHẪU 

TÂM THẦN HSCC HỐI SỨC DA LIỄU DA LIỄU DA LIỄU GIẢI PHẪU 

TT GPB N1

TT GPB N1

TT GPB N1

TT GPB N1



Giờ Học

Thứ Hai

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Ba

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Tư

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Năm

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Sáu

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Bảy

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

CK2 PTTH 1 CK1 SẢN 1 BSNT SẢN 1 CK2 SẢN 1 CK1 UNG BƯỚU 1 BSNT UNG BƯỚU 1 CK2 UNG BƯỚU 1 CK1 NHIỄM 1 BSNT NHIỄM 1 CK2 NHIỄM 1

18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01 18/01-22/01

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NHIỄM 

TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NHIỄM 

TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NHIỄM 

TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC NHIỄM 

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

PTTH TT GPB N1 TT GPB N1 UNG BƯỚU UNG BƯỚU

PTTH TT GPB N1 TT GPB N1 UNG BƯỚU UNG BƯỚU

PTTH TT GPB N1 TT GPB N1 UNG BƯỚU UNG BƯỚU

PTTH TT GPB N1 TT GPB N1 UNG BƯỚU UNG BƯỚU

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

PTTH GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU UNG BƯỚU NHIỄM NHIỄM NHIỄM 

PTTH GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU UNG BƯỚU NHIỄM NHIỄM NHIỄM 

PTTH GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU UNG BƯỚU NHIỄM NHIỄM NHIỄM 

PTTH GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU UNG BƯỚU NHIỄM NHIỄM NHIỄM 

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

NCKH SPK SPK NCKH TT GPB N2 TT GPB N2 NCKH NCKH

NCKH SPK SPK NCKH TT GPB N2 TT GPB N2 NCKH NCKH

NCKH SPK SPK NCKH TT GPB N2 TT GPB N2 NCKH NCKH

NCKH SPK SPK NCKH TT GPB N2 TT GPB N2 NCKH NCKH

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS TTLS

GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU UNG BƯỚU NHIỄM NHIỄM 

GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU UNG BƯỚU NHIỄM NHIỄM 

GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU UNG BƯỚU NHIỄM NHIỄM 

GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU GIẢI PHẪU UNG BƯỚU NHIỄM NHIỄM 

TT GPB N1 TT GPB N1

TT GPB N1 TT GPB N1

TT GPB N1 TT GPB N1

TT GPB N1 TT GPB N1

TT GPB N2 TT GPB N2

TT GPB N2 TT GPB N2

TT GPB N2 TT GPB N2

TT GPB N2 TT GPB N2



Giờ Học

Thứ Hai

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Ba

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Tư

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Năm

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Sáu

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Thứ Bảy

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 - 10g20

10g30 - 11g20

13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

CK1 H HỌC 1 CK2 H HỌC 1

18/01-22/01 18/01-22/01

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TRIẾT HỌC HUYẾT HỌC

TRIẾT HỌC HUYẾT HỌC

TRIẾT HỌC HUYẾT HỌC

TRIẾT HỌC HUYẾT HỌC

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TTLS TTLS

MIỄN DỊCH

MIỄN DỊCH

MIỄN DỊCH

MIỄN DỊCH

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TTLS TTLS

HUYẾT HỌC HUYẾT HỌC

HUYẾT HỌC HUYẾT HỌC

HUYẾT HỌC HUYẾT HỌC

HUYẾT HỌC HUYẾT HỌC

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TTLS TTLS

MIỄN DỊCH NCKH

MIỄN DỊCH NCKH

MIỄN DỊCH NCKH

MIỄN DỊCH NCKH

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TTLS TTLS

TTLS TTLS

HUYẾT HỌC

HUYẾT HỌC

HUYẾT HỌC

HUYẾT HỌC


